
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BIỂN ĐỘNG 

 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Biển Động, ngày      tháng 6 năm 2026 

  
QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc điều động cán bộ, chiến sĩ dân qân tại chỗ xã Biển Động tham gia 

giáo dục chính trị - huấn luyện quân sự năm 2026 

  
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BIỂN ĐỘNG 

  
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ luật  Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019; 

Căn cứ kế hoạch số 31/KH-BCH ngày 31/3/2026 của Ban chỉ huy quân sự xã 

Biển Động, tỉnh Bắc Ninh về việc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2026; 

Xét đề nghị của Ban chỉ huy quân sự xã Biển Động tại tờ trình số 32/TTr-BCH 

ngày 01/6/2026 về việc gọi dân quân tại chỗ tham gia giáo dục chính trị - huấn luyện 

quân sự năm 2026. 
  

QUYẾT ĐỊNH 

  

 Điều 1: Điều động 159 đồng chí cán bộ, chiến sĩ Dân quân tại chỗ xã Biển 

Động, tỉnh Bắc Ninh tham gia giáo dục chính trị-huấn luyện quân sự năm 2026 (Thời 

gian từ ngày 10/6/2026 đến ngày 18/6/2026, nghỉ thứ bẩy và chủ nhật).  

(có danh sách kèm theo) 

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách căn cứ 

Quyết định thi hành ./. 
  

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- TT Đảng uỷ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c); 

- Lưu: VP- QS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Đoàn 

   chủ tịch 

 
 

 
 

                       trần Đức Lương  

 

 



DANH SÁCH 

Dân quân tại chỗ tham gia huấn luyện năm 2026 xã Biển Động 

 ( Kèm theo Quyết định số......../QĐ-UBND ngày,      /6/2026 

của Chủ tịch UBND xã Biển Động) 
 

TT 
Họ tên 

Năm Sinh 

Giới 

Tính 

 

Dân Tộc 

Tôn 

Giáo 

- Văn hóa 

Tháng; Năm 

Vào DQ 

Chức Vụ 

Nơi ở 

( thôn) 

1 
Lãnh Thị Thương; 

1987 

Nữ Kinh 12/12 
8/2025 

Biển Giữa 

2 
Nông Thị Hợp; 

1988 

Nữ Nùng 12/12 
8/2025 

Biển Giữa 

3 
Nguyễn Văn Dương; 

1995 

Nam Kinh 12/12 
8/2025 

Biển Giữa 

4 
Vi Thị Đức; 

1989 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Ba Lều 

5 
Vi Thị Thắng; 

1991 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Ba Lều 

6 
Nịnh Thị Thạo; 

1996 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Thùng Thình 

7 
Lục Thị Hòa; 

1999 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Thùng Thình 

8 
Lý Thị Phương 

1991 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Thùng Thình 

9 
Dương Thị Sơn; 

1993 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Thùng Thình 

10 
Ngô Quốc Dương; 

2001 
Nam Kinh 12/12 

8/2025 
Biển Dưới 

11 
Ngô Tuấn Anh; 

2003 
Nam Kinh 12/12 

8/2025 
Biển Dưới 

12 
Nguyễn Minh Đức; 

2005 
Nam Kinh 12/12 

8/2025 
Biển Dưới 

13 
Đào Văn Tùng; 

2004 
Nam Kinh 12/12 

8/2025 
Biển Dưới 

14 
Thân Xuân Khoa; 

2004 
Nam Kinh 12/12 

8/2025 
Biển Dưới 

15 
Thân Tuấn Anh; 

2002 
Nam Kinh 12/12 

8/2025 
Biển Dưới 

16 
Thân Trọng Duy; 

1996 
Nam Kinh 9/12 

8/2025 
Biển Trên 

17 
Thân Văn Thịnh; 

1999 
Nam Kinh 9/12 

8/2025 
Biển Trên 

18 
Lãnh Văn Tuyền; 

2001 
Nam Kinh 12/12 

8/2025 
Biển Trên 

19 
Trần Văn Sâm; 

1997 
Nam Kinh 9/12 

8/2025 
Biển Trên 

20 
Vương Văn Vượng; 

1989 
Nam Kinh 9/12 

8/2025 
Biển Trên 

21 
Ngô Văn Hoàng; 

1997 
Nam Kinh 12/12 

8/2025 
Biển Trên 

22 
Cao Việt Minh; 

2002 

Nam Kinh 9/12 
8/2025 

Biển Trên 

23 Thân Văn Huy; Nam Kinh 12/12 8/2025 Biển Trên 



2001 

24 
Hoàng Văn Dẻo; 

1993 
Nam Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Man 

25 
Nông Văn Huy; 

2004 
Nam Nùng 12/12 

8/2025 
Đồng Man 

26 
Thi Đức Thịnh; 

2003 
Nam Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Man 

27 
Lý Thị Nàng; 

1993 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Đồng Man 

28 
Thi Thị Cúc; 

1999 
Nữ Nùng 10/12 

8/2025 
Đồng Man 

29 
Hoàng Văn Tuấn; 

2001 
Nam Nùng 12/12 

8/2025 
Đồng Man 

30 
Lãnh Văn Tư; 

1993 

Nam Tày 9/12 
8/2025 

Thảo 

31 
Hoàng Văn Cần; 

1993 

Nam Tày 12/12 
8/2025 

Thảo 

32 
Đặng Văn Trường; 

2000 
Nam Tày 12/12 

8/2025 
Thảo 

33 
Vi Văn Trường; 

1989 
Nam Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Rãng 

34 
Lăng Văn Cảnh; 

2000 
Nam Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Rãng 

35 
Vi Văn Lánh; 

2001 
Nam Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Rãng 

36 
Vi Văn Cường; 

2002 
Nam Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Rãng 

37 
Vi Văn Mến; 

1998 
Nam Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Rãng 

38 
Vi Thị Thủy; 

1994 
Nữ Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Rãng 

39 
Âu Thị Ánh; 

1992 
Nữ Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Rãng 

40 
Lý Thị Thu; 

1990 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Đồng Láy 

41 
Lý Thị Vinh; 

1990 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Đồng Láy 

42 
Hoàng Thị Thắm; 

1989 
Nữ Nùng 12/12 

8/2025 
Đồng Láy 

43 
Hoàng Thị Ngà; 

1995 
Nữ Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Láy 

44 
Lục Thị Lý; 

1992 
Nữ Nùng 9/12 

8/2025 
Đồng Láy 

45 
Lương Văn Cát; 

1992 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 

Đồng Phúc 

46 
Vi Văn Đức; 

1999 

Nam Kinh 12/12 
8/2025 

Lập Thành 

47 
Hoàng Văn Phúc; 

1999 

Nam Nùng 9/12 
4/2026 

Thuận B 

48 
Dương Văn Tình; 

1995 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Quéo 

49 
Lý Thị Giang; 

1995 

Nữ Nùng 12/12 
8/2025 

Quéo 

50 Phan Thị Tiến; Nữ Nùng 12/12 8/2025 Quéo 



1989 

51 
Đàm Thị Chính; 

1983 

Nữ Nùng 12/12 
8/2025 

Quéo 

52 
Lâm Thị Sinh; 

1984 

Nữ Nùng 9/12 
8/2025 

Quéo 

53 
Lý Văn Lợi; 

1999 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Quéo 

54 
Lục Văn Lý; 

1997 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 

Quéo 

55 
Lý Văn Hưởng; 

2003 

Nam Kinh 12/12 
8/2025 

Quéo 

56 
Tống Văn Quý; 

1985 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Ván B 

57 
Hoàng Văn Tình; 

1985 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Ván B 

58 
Trần Văn Sang; 

1993 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 

Ván B 

59 
Dương Thị Bộ; 

1997 

Nữ Nùng 12/12 
8/2025 

Ván B 

60 
Tơ Thị Lai 

1996 

Nữ Nùng 12/12 
8/2025 

Ván B 

61 
Nịnh Văn Hội; 

1994 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 Ván B 

62 
Chu Văn Lý; 

2004 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Hòa Thanh 

63 
Đặng Văn Quang; 

2004 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 

Hòa Thanh 

64 
Chu Văn Trọng; 

1992 

Nam Kinh 12/12 
8/2025 

Hòa Thanh 

65 
Đặng Văn Đông 

1999 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Hòa Thanh 

66 
Đặng Văn Khải; 

2001 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Hòa Thanh 

67 
Phạm Văn Xuyên; 

1990 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 

Hợp Thành 

68 
Nguyễn Văn Tùng; 

1992 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 

Hợp Thành 

69 
Đặng Văn Quang; 

1986 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 

Hợp Thành 

70 
Nịnh Văn Lập; 

1994 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Hợp Thành 

71 
Nịnh Văn Trường; 

1981 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Hợp Thành 

72 
Phan Văn Nam; 

1981 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 

Hợp Thành 

73 
Hoàng Văn Pệt; 

1993 

Nam Kinh 12/12 
8/2025 

Cầu Vồng 

74 
Phan Văn Phút; 

1993 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Cầu Vồng 

75 
Phan Văn Tùng ; 

1991 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 

Cầu Vồng 



76 
Tàng Văn Khánh; 

2001 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 Khuôm 

77 
Phan Văn Giang ; 

1999 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 Khuôm 

78 
Đường Văn Cọ ; 

1993 

Nam Nùng 12/12 
8/2025 Khuôm 

79 
Lành Văn Thiện; 

1997 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 Khuôm 

80 
Hoàng Văn Lập ; 

1994 

Nam Nùng 9/12 
8/2025 Khuôm 

81 
Nguyễn Văn Chung; 

2005 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Ba Lều 

82 
Chu Văn Đàn; 

2005 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Ba Lều 

83 
Vi Xuân Bính; 

2004 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Ba Lều 

84 
Lăng Văn Vương; 

2005 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Ba Lều 

85 
Hùng Văn Doanh; 

2004 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Ba Lều 

86 
Hoàng Văn Đức; 

1992 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Đồng Man 

87 
Hoàng Văn Trầm; 

1986 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Đồng Man 

88 
Doãn Thị Hằng; 

1985 
Nữ Nùng 12/12 4/2026 Đồng Man 

89 
Hoàng Văn Tiến; 

1984 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Đồng Man 

90 
Bàng Văn Thắng; 

2003 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Đồng Man 

91 
Nguyễn Văn Việt; 

2000 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Biển Dưới 

92 
Hà Văn Long; 

2000 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Biển Dưới 

93 
Đỗ Văn Tuấn; 

1998 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Biển Dưới 

94 
Đỗ Văn Quyến; 

2003 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Biển Dưới 

95 
Mai Văn Tâm; 

2004 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Biển Dưới 

96 
Mai Đình Tôn; 

2000 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Biển Dưới 

97 
Đoàn Quốc Lập; 

2002 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Biển Dưới 

98 
Nông Thị Minh Thủy; 

1987 
Nữ Nùng 12/12 4/2026 Biển Giữa 

99 
Hoàng Thị Mến; 

1987 
Nữ Nùng 12/12 4/2026 Biển Giữa 

100 
Hoàng Thị Len; 

1998 
Nữ Kinh 12/12 4/2026 Biển Giữa 

101 
Nguyễn Duy Mạnh; 

2004 
Nam Kinh 9/12 4/2026 Biển Giữa 



102 
Mã Thị Bế; 

1986 
Nữ Nùng 8/12 4/2026 Biển Giữa 

103 
Lăng Thị Bé; 

1990 
Nữ Kinh 12/12 4/2026 Biển Giữa 

104 
Vi Trung Kiên; 

1991 
Nam Kinh 9/12 4/2026 Biển Giữa 

105 
Mã Văn Tiệp; 

1987 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Biển Giữa 

106 
Lê Văn Nghiệp; 

1990 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Biển Giữa 

107 
Nông Văn Hải; 

1997 
Nam Nùng 8/12 4/2026 Đồng Láy 

108 
Lăng Văn Hữu; 

1997 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Đồng Láy 

109 
Mã Văn Tự; 

1989 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Đồng Láy 

110 
Hoàng Văn Khẳm; 

1985 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Đồng Láy 

111 
Ngô Văn Lợi; 

1988 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Đồng Láy 

112 
Mã Thị Thời ; 

1985 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Đồng Láy 

113 
Hoàng Văn Dũng; 

1993 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Đồng Láy 

114 
Phạm Thị Thảo; 

1994 
Nữ Kinh 12/12 4/2026 Phố Biển 

115 
Ngô Văn Tùng; 

1995 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Phố Biển 

116 
Tống Văn Thảo; 

1998 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Phố Biển 

117 
Hà Văn Duy; 

1998 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Phố Biển 

118 
Trần Việt Hoàng; 

2002 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Phố Biển 

119 
Mai Xuân Mỹ; 

1996 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Phố Biển 

120 
Nguyễn Văn Đại; 

1997 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Phố Biển 

121 
Nguyễn Văn Tuấn; 

1994 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Phố Biển 

122 
Nịnh Văn Quế; 

1986 
Nam Cao Lan 9/12 4/2026 Thác Dèo 

123 
Hoàng Văn Đạo; 

2000 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Thác Dèo 

124 
Hoàng Văn Cai; 

1999 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Thác Dèo 

125 
Nịnh Văn Đúng; 

1996 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Thác Dèo 

126 
La Văn Nghĩa; 

2005 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Thác Dèo 

127 Hoàng Thị Nguyên; Nữ Nùng 9/12 4/2026 Thuận B 



1986 

128 
Trưởng Thị Lâm; 

1986 
Nữ Nùng 9/12 4/2026 Thuận B 

129 
Lục Thị Chức; 

1985 
Nữ Nùng 8/12 4/2026 Thuận B 

130 
Nịnh Thị Cương; 

1989 
Nữ Nùng 9/12 4/2026 Thuận B 

131 
Ngô Thị Cón; 

1986 
Nữ Nùng 9/12 4/2026 Thuận B 

132 
Trưởng Thị Liên; 

1987 
Nữ Nùng 9/12 4/2026 Thuận B 

133 
Ngô Văn Doanh; 

1990 
Nam Kinh 9/12 4/2026 Biển Trên 

134 
Hoàng Thị Hiển; 

1986 
Nữ Kinh 12/12 4/2026 Biển Trên 

135 
Lãnh Thị Hoài; 

1990 
Nữ Kinh 12/12 4/2026 Biển Trên 

136 
Nông Thị Tỵ; 

1987 
Nữ Nùng 12/12 4/2026 Biển Trên 

137 
Thân Thị Hoàn; 

1982 
Nữ Kinh 12/12 4/2026 Biển Trên 

138 
Ngô Thị Hợp; 

1982 
Nữ Kinh 12/12 4/2026 Biển Trên 

139 
Lãnh Thị Hương; 

1982 
Nữ  Kinh 12/12 4/2026 Biển Trên 

140 
Trần Văn Khanh; 

1984 
Nam Kinh 12/12 4/2026 Biển Trên 

141 
Hoàng văn Thái; 

1985 
Nam Tày 12/12 4/2026 Thảo 

142 
Viên Bảo Quốc Phi; 

2007 
Nam Hoa 12/12 4/2026 Thảo 

143 
Lãnh Văn Vọng; 

2007 
Nam Tày 12/12 4/2026 Thảo 

144 
Mạc Văn Lợi; 

2000 
Nam Nùng 9/12 4/2026 Thảo 

145 
Lý Trung Kiên; 

2003 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Thảo 

146 
Hoàng Văn Nam; 

1995 
Nam Tày 9/12 4/2026 Thảo 

147 
Lương Văn Trọng; 

1992 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Đồng Phúc 

148 
Chu Thị Hồi; 

1987 
Nữ Nùng 9/12 4/2026 Đồng Phúc 

149 
Vi Văn Hùng; 

1992 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Đồng Phúc 

150 
Hoàng Văn Vinh; 

1984 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Đồng Phúc 

151 
Nịnh Thị Tiện; 

1990 
Nữ Nùng 12/12 4/2026 Ván A 

152 
Chu Thị Điều; 

1988 
Nữ Nùng 12/12 4/2026 Ván A 



153 
Mạ Thị Chau; 

1987 
Nữ Nùng 12/12 4/2026 Ván A 

154 
Ban Văn Thành; 

1997 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Ván A 

155 
Vi Thị Trạy; 

1991 
Nữ Nùng 12/12 4/2026 Ván A 

156 
Hoàng Văn Hà; 

1991 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Ván A 

157 
Hứa Văn Tâm; 

2007 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Thùng Thình 

158 
Vi Văn Hưng; 

2007 
Nam Nùng 12/12 4/2026 Thùng Thình 

159 
Đỗ Thị Nhàn; 

1988 
Nữ Nùng 12/12 4/2026 Thùng Thình 
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